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Tóm tắt. Trong bối cảnh hiện nay, Chương trình giáo dục phổ thông môn Sinh học (2018) 

với định hướng phát triển năng lực học sinh yêu cầu người giáo viên phải có khả năng đánh 

giá năng lực, thông qua việc sử dụng kết hợp linh hoạt và đa dạng các phương pháp và công 

cụ đánh giá trong quá trình dạy học. Để làm được điều này, ngay khi còn là sinh viên trong 

các trường Sư phạm họ cần phải được trang bị các kĩ năng thiết kế và sử dụng các loại công 

cụ đánh giá năng lực, mà một trong số đó có rubric. Trong bài báo này chúng tôi đề xuất 

quy trình rèn luyện cho sinh viên ngành Sinh học các trường Đại học Sư phạm kĩ năng thiết 

kế rubric để sử dụng trong hoạt động kiểm tra đánh giá môn Sinh học ở trường THPT. 

Từ khóa: kĩ năng, rubric, đánh giá. 

1. Mở đầu 

Kiểm tra đánh giá luôn được xem là một thành tố quan trọng của quá trình dạy học nói 

chung, trong đó có dạy học Sinh học, bởi đây là hoạt động giúp giáo viên (GV) và học sinh 

(HS) thu nhận những thông tin phản hồi từ kết quả của quá trình dạy học, tạo ra căn cứ cho việc 

xây dựng kế hoạch, điều chỉnh và cải thiện chất lượng các hoạt động dạy và học. Chương trình 

giáo dục phổ thông tổng thể nói chung và Chương trình giáo dục phổ thông môn Sinh học nói 

riêng (2018) được xây dựng với định hướng phát triển năng lực học sinh đã đặt ra yêu cầu đánh 

giá chính xác sự phát triển liên tục các năng lực của người học. Điều này đòi hỏi GV cũng như 

sinh viên (SV) ngành Sư phạm phải được đào tạo, bồi dưỡng và phát triển các năng lực kiểm tra 

đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực, trong đó có việc thiết kế và sử dụng đa dạng các loại 

công cụ đánh giá khác nhau [1]. 

Hiện nay, việc kiểm tra – đánh giá trong quá trình dạy học phần lớn vẫn dựa vào các dạng 

công cụ mang tính “truyền thống” như câu hỏi, bài tập và các bài kiểm tra nói hoặc viết. Tuy 

nhiên, việc đánh giá năng lực học sinh đòi hỏi phải có sự tham gia của nhiều dạng công cụ đánh 

giá đa dạng, đáp ứng nguyên tắc khách quan, công bằng, toàn diện, cũng như giúp quá trình 

đánh giá mang tính dự báo và định hướng tốt hơn đối với hoạt động dạy và học. 

Rubric là một trong những công cụ hữu ích giúp cho việc đánh giá kết quả học tập của học 

sinh trở nên khách quan, công bằng và toàn diện, đặc biệt là đối với mục tiêu phát triển các năng 

lực hành động, các phẩm chất (thể hiện qua thái độ và hành vi) vốn là hạn chế của các công cụ 

kiểm tra viết. Đặc biệt, rubric khác với các công cụ kiểm tra đánh giá khác ở chỗ, nó không chỉ 

đơn thuần là một công cụ đánh giá kết quả cũng như quá trình học tập của học sinh, mà còn là 

phương tiện giúp giáo viên và học sinh chủ động theo dõi và thường xuyên điều chỉnh hiệu quả 
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quá trình dạy và học của mình theo từng giai đoạn. Công cụ này đã được đề xuất, nghiên cứu và 

sử dụng rộng rãi và phổ biến từ lâu trên thế giới, và ngày càng có nhiều nghiên 

 cứu chứng minh hiệu quả của nó đối với hoạt động dạy học và đánh giá năng lực người học [2], 

[3]. Ở Việt Nam, các nghiên cứu về rubric xuất hiện chủ yếu trong giai đoạn từ năm 2010 đến 

nay, chủ yếu đề cập về việc thiết kế và sử dụng dạng công cụ này trong đánh giá kết quả học tập 

của HS trong dạy học một số bộ môn như Ngữ văn [4], Địa lí [5], Vật lí [6], cũng như đánh giá 

kĩ năng sư phạm của sinh viên [7]… Tuy nhiên, chưa có nhiều nghiên cứu đề cập đến việc rèn 

luyện kĩ năng thiết kế rubric dành cho đối tượng giáo viên và sinh viên sư phạm. 

Vì vậy, việc rèn luyện cho SV ngành Sư phạm kĩ năng thiết kế rubric là rất cần thiết, nhằm 

giúp họ bắt kịp với yêu cầu hoạt động nghề nghiệp sáng tạo và phong phú trong bối cảnh mới. 

Trong bài báo này chúng tôi đề xuất quy trình rèn luyện cho sinh viên sư phạm kĩ năng thiết kế 

rubric để kiểm tra đánh giá trong dạy học Sinh học, góp phần trong việc bồi dưỡng và phát triển 

năng lực thiết kế công cụ đánh giá cho SV trong quá trình đào tạo – rèn luyện nghiệp vụ sư 

phạm ở các trường đại học.  

2.  Nội dung nghiên cứu  

2.1. Phương pháp và khách thể nghiên cứu 

- Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu lí thuyết dựa trên cơ sở tổng quan kinh nghiệm và 

các tài liệu trên thế giới và ở Việt Nam về công cụ rubric và kĩ thuật xây dựng rubric trong kiểm 

tra đánh giá, từ đó làm cơ sở nghiên cứu đề xuất quy trình thiết kế rubric trong kiểm tra đánh giá 

và xây dựng quy trình rèn luyện kĩ năng thiết kế rubric cho SV ngành Sư phạm Sinh học. 

- Khách thể nghiên cứu: Quá trình đào tạo và rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho SV ngành 

Sư phạm Sinh học ở các cơ sở đào tạo GV. 

2.2. Kết quả nghiên cứu 

2.2.1. Cơ sở lí luận về rubric trong kiểm tra đánh giá 

Khái niệm rubric 

Thuật ngữ “rubric” đã được sử dụng rộng rãi trong giáo dục từ thế kỉ XX. Các nhà giáo dục 

học đã đưa ra nhiều định nghĩa về rubric. Một số định nghĩa tập trung nhấn mạnh công dụng 

hoặc đặc điểm hình thức của nó. Theo Brookhart (1999), rubric là kế hoạch mô tả điểm do GV 

hoặc những người đánh giá khác thiết kế để hướng dẫn phân tích các sản phẩm hoặc quá trình nỗ 

lực của HS [8]. Còn Andrade (2000) đưa ra khái niệm: Một rubric là một tài liệu khoảng một hay 

hai trang miêu tả nhiều cấp độ chất lượng, từ xuất sắc đến yếu kém, cho một bài tập nhất định [9]. 

Jonsson và Svingby (2007) lại mô tả, rubric trong giáo dục là một công cụ đánh giá mô tả 

các mức độ thực hiện một nhiệm vụ cụ thể, được sử dụng rộng rãi trong các tình huống đánh giá 

dựa trên sự thực hiện. Nó bao gồm các tiêu chí để đánh giá các khía cạnh quan trọng của sự thực 

hiện nhiệm vụ học tập, cũng như mô tả các tiêu chuẩn đạt được ở các tiêu chí đó [10]. Còn theo 

Cooper và Gargan (2011), trong bối cảnh đánh giá lớp học, rubric là tập hợp các danh mục, tiêu 

chí đánh giá và các mức độ để trình bày và đánh giá chất lượng việc học của HS [11]. 

Như vậy, có thể hiểu rubric là một loại công cụ đánh giá, được sử dụng chủ yếu để đánh 

giá quá trình hoạt động và kết quả - sản phẩm hoạt động của HS trong quá trình học tập. Nó có 

dạng bảng mô tả chi tiết và hệ thống các tiêu chí đánh giá hoạt động hoặc sản phẩm, trong đó có 

mô tả rõ ràng về các mức độ có thể đạt được đối với từng tiêu chí. Trong rubric, nội dung mỗi 

tiêu chí được triển khai thành các mức độ khác nhau, chủ yếu nhằm mô tả chất lượng hoặc số 

lượng được thể hiện trong hành vi, phẩm chất của hoạt động (hoặc sản phẩm). 

Cấu trúc của rubric: Cấu trúc của rubric có thể được xem như một bảng ma trận hai chiều: 
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+ Chiều thứ nhất xác định các tiêu chuẩn, tiêu chí chất lượng để đánh giá một kĩ năng – 

năng lực thực hiện hoặc một sản phẩm xác định của hoạt động, 

+ Chiều thứ hai phân tích các mức độ thể hiện trong quá trình thực hiện kĩ năng – năng lực 

hoặc mức độ chất lượng của sản phẩm đó. 

+ Hai chiều tạo ra một “hệ tọa độ” của các ô, trong các ô mô tả chi tiết sự thể hiện của các 

tiêu chí đánh giá theo từng mức độ, chất lượng khác nhau. 

 Mức 1 Mức 2… Mức n 

Tiêu chí 1 Mô tả… Mô tả… Mô tả… 

Tiêu chí 2… Mô tả… Mô tả… Mô tả… 

Tiêu chí n Mô tả… Mô tả… Mô tả… 

Vai trò của rubric trong đánh giá và dạy học 

Rubric có vai trò quan trọng đối với GV, HS [12-14]. 

Đối với GV, rubric là sự liên kết quan trọng giữa đánh giá và giảng dạy. Việc thiết kế các 

tiêu chí của rubric giúp GV bám sát và đảm bảo thực hiện các mục tiêu, yêu cầu cần đạt cụ thể ở 

từng bài học, từng môn học, từng chuyên đề để từ đó GV có thể thiết kế bài giảng, tổ chức giảng 

dạy và hướng dẫn HS một cách hiệu quả. Ngoài ra, rubric còn làm cho việc đánh giá trở nên 

khoa học, minh bạch và thuyết phục hơn. Việc chấm bài trở nên nhất quán hơn, tạo sự công 

bằng cho HS, tiết kiệm thời gian giải thích lí do tại sao cho điểm như vậy đối với các thắc mắc 

từ nhiều phía và có thể dành nhiều thời gian hơn cho việc giúp HS cải tiến việc học. 

Đối với HS, rubric giúp HS hiểu rõ hơn các mong đợi của GV, của nhà trường, của yêu cầu 

môn học đối với bản thân, từ đó, HS có động cơ học tập tốt hơn, chủ động hơn, tích cực hơn, có 

trách nhiệm hơn. Đồng thời rubric là công cụ hiệu quả để cung cấp thông tin phản hồi về hoạt 

động học tập của bản thân mỗi HS, qua đó định hướng các em tự điều chỉnh hoạt động học tập 

thông qua các phản hồi, giúp các em tự giám sát, tự đánh giá việc học tập của mình và có biện 

pháp tự cải tiến để đạt được kết quả học tập như mong muốn. 

Rubric cũng có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lí giáo dục. Đây là cơ sở để các cán 

bộ quản lí kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo, nắm được những thông tin cơ bản về thực 

trạng dạy và học trong nhà trường để có thể chỉ đạo kịp thời, uốn nắn những lệch lạc, khuyến 

khích, hỗ trợ những sáng kiến hoặc quyết định một chính sách để thực hiện tốt mục tiêu dạy học 

cũng như mục tiêu giáo dục, đào tạo của nhà trường [15]. 

Phân loại rubric 

Các tác giả thường phân chia rubric thành 2 loại, dựa trên đặc điểm cấu trúc của dạng công 

cụ này. Đó là rubric phân tích (Analytical rubric) và rubric tổng hợp (Holistic rubric) [16-18]. 

- Rubric phân tích: mô tả chi tiết các mức độ thực hiện cho từng công đoạn của nhiệm vụ, 

qua đó GV có thể đánh giá công việc của HS trên từng tiêu chí đã đề ra. Rubric phân tích mang 

nhiều ưu điểm hơn rubric tổng hợp, vì đó là nguồn cung cấp thông tin liên tục, chi tiết cho GV 

và HS về ưu, nhược điểm và cả sự phát triển - tiến bộ của HS trong quá trình học tập. Hơn thế 

nữa, GV có thể căn cứ vào đó để linh hoạt sửa đổi, bổ sung cho tiến trình dạy học được hiệu quả 

hơn, đồng thời HS cũng có căn cứ để tự điều chỉnh và nâng cao chất lượng học tập của mình. 

Loại rubric này có thể được sử dụng thường xuyên và rộng rãi trong các hoạt động đánh giá quá 

trình trong lớp học, cũng như trong nhiều trường hợp đánh giá thành tích. Tuy nhiên, nói chung, 

việc thiết kế loại rubric này cũng đòi hỏi nhiều công sức trong xây dựng và mô tả các tiêu chí, 

đồng thời việc sử dụng cũng có thể trở nên phức tạp và tốn nhiều thời gian. 

- Rubric tổng hợp: cung cấp những hướng dẫn cho phép đánh giá tổng thể một sản phẩm cụ 

thể hoặc việc thực hiện nhiệm vụ, dựa trên cơ sở mức độ hoàn thiện và hiệu quả của công việc 

nói chung. Rubric tổng hợp có thể được xem như bảng đánh giá một chiều bởi nó không đi sâu 



Khưu Thuận Vũ 

 

74 

 

vào các chi tiết trong từng giai đoạn cụ thể của công việc, mà đánh giá toàn bộ công việc. Do 

vậy, loại Rubric này không cung cấp nhiều thông tin phản hồi cho người dạy và HS, mà ngược 

lại thường được sử dụng để đánh giá tổng kết, khi mối quan tâm chủ yếu là việc chấm điểm 

thành tích. 

Sử dụng rubric khi tiến hành kiểm tra đánh giá 

Rubric được sử dụng như một công cụ đánh giá khá hữu hiệu đối với cả GV và HS. Mary J. 

Allen (2014) cho rằng: Rubric có thể được sử dụng để đánh giá hầu như bất kì sản phẩm hay 

thái độ, như bài văn, các bản báo cáo nghiên cứu, các phần thuyết trình và hoạt động nhóm. Sự 

đánh giá có thể là tự đánh giá của HS hoặc đánh giá từ người khác, như GV, những HS khác, 

những người giám sát hoặc người xem [19]. 

Trong dạy học nói chung và dạy học Sinh học nói riêng, rubric được sử dụng rộng rãi để 

đánh giá sản phẩm và quá trình hoạt động của HS cũng như đánh giá cả thái độ và hành vi về 

những phẩm chất cụ thể như: thái độ, kĩ năng hợp tác, giao tiếp, thực hành thí nghiệm, các sản 

phẩm học tập trong dạy học dự án, làm việc nhóm, sản phẩm STEM,... Rubric có thể được sử 

dụng bởi GV (GV đánh giá) hoặc cả GV và HS (trong trường hợp GV tổ chức cho HS tự đánh 

giá và đánh giá đồng đẳng). 

Tiến trình sử dụng rubric để thực hiện một hoạt động đánh giá diễn ra như sau: 

- Trước khi GV tổ chức tiến hành đánh giá, GV sử dụng rubric để thông báo đến HS về 

hoạt động đánh giá, đặc biệt là mục tiêu và các tiêu chí đánh giá, làm rõ mong đợi (kì vọng) của 

GV và cách thức nhận xét, chấm điểm cùng với HS. Qua việc nắm bắt các tiêu chí đánh giá từ 

rubric, HS có thể định hướng hoạt động của bản thân trong quá trình thực hiện các bài tập/ 

nhiệm vụ, chủ động thể hiện, bộc lộ các phẩm chất, kĩ năng, hành vi tương ứng với các mục tiêu 

đánh giá, cũng như tự đánh giá quá trình và kết quả thực hiện nhiệm vụ. 

- Trong giai đoạn tiến hành đánh giá, người đánh giá (có thể là GV hoặc HS) vừa quan sát 

quá trình thực hiện hoạt động và tạo ra sản phẩm, vừa sử dụng rubric làm công cụ đánh giá. Nội 

dung rubric (các mô tả từng mức độ đối với các tiêu chí) sẽ hướng dẫn, giúp người đánh giá tập 

trung quan sát vào các tiêu chí đã đặt ra. Người đánh giá sẽ căn cứ rubric để xác lập các mức độ 

đạt được từng tiêu chí cho hoạt động và sản phẩm đã và đang được thực hiện, quá đó đưa đến 

một kết quả đánh giá (có thê là định lượng qua các mức điểm, hoặc đơn thuần là định tính qua 

các mức độ mô tả) mang tính khách quan, công bằng, hiệu quả. 

- Sau khi tiến hành quan sát và đánh giá, GV và HS sẽ tổng hợp các kết quả đánh giá từ các 

rubric để đưa ra kết quả đánh giá cuối cùng. Kết quả này sẽ được phản hồi đến HS, trong đó có 

các thông tin về điểm – xếp hạng các tiêu chí kèm theo sự giải thích rõ ràng về kết quả. Qua đó 

HS nhận thức được những ưu điểm, hạn chế của bàn thân được thể hiện qua kết quả đánh giá. 

Đó là cơ sở để GV và HS tiến hành các hoạt động điều chỉnh, cải thiện quát rình dạy và học để 

nâng cao kết quả học tập và hiệu quả giảng dạy trong tương lai. 

2.2.2 Thiết kế rubric trong kiểm tra đánh giá 

Nguyên tắc thiết kế rubric 

Nguyên tắc “hiện thực hóa”: Các tiêu chí và mô tả các tiêu chí thể hiện các khía cạnh công việc 

của thực tiễn. 

Nguyên tắc “lí tưởng hóa”: Các tiêu chí được diễn đạt theo “phổ dải” đi từ mức thấp nhất đến 

mức cao nhất. 

Nguyên tắc phân hóa: Mô tả tiêu chí có sự khác biệt giữa các mức độ hoàn thành đối với 

từng người học và giữa những người học với nhau. 

Nguyên tắc khách quan hóa: Mô tả tiêu chí thể hiện các đặc tính, khía cạnh hoạt động. 

Nguyên tắc tạo động lực: Các chỉ báo chỉ ra những định hướng mà sinh viên cần hướng tới, 

giúp sinh viên tự đánh giá và cùng đánh giá. 
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Quy trình thiết kế rubric 

Dựa trên các nghiên cứu của nhiều tác giả [20], [21], [22], chúng tôi đề xuất quy trình thiết 

kế rubric bao gồm các bước như sau: 

* Bước 1: Xác định mục tiêu và nhiệm vụ đánh giá 

- Phân tích yêu cầu cần đạt của bài học/ chủ đề để xác định các mục tiêu đánh giá về kiến 

thức và biểu hiện các kĩ năng – năng lực (năng lực Sinh học, các năng lực chung và các phẩm 

chất khác) mà GV mong đợi HS sẽ thể hiện thông qua hoạt động/ sản phẩm. 

- Xác định rõ nhiệm vụ đánh giá mà thông qua đó HS sẽ biểu hiện các mục tiêu kiến thức 

và kĩ năng – năng lực đó (cần xác định nhiệm vụ là đánh giá quá trình hoạt động, đánh giá sản 

phẩm hay cả hai). 

* Bước 2: Xác định các tiêu chí đánh giá cho hoạt động/ sản phẩm: 

Việc xác định các tiêu chí đánh giá là một bước rất quan trọng khi thiết kế rubric. Các tiêu 

chí đánh giá trong rubric là những đặc điểm, tính chất, dấu hiệu đặc trưngcủa hoạt động hay sản 

phẩm được sử dụng làm căn cứ để nhận biết, xác định, so sánh, đánh giá các mục tiêu học tập 

(biểu hiện của năng lực) được biểu hiện qua hoạt động hay sản phẩm. Tiêu chí vừa có tính đặc 

trưng đối với dạng hoạt động và sản phẩm, đồng thời tiêu chí cũng có mối quan hệ chặt chẽ với 

các mục tiêu đánh giá đã xác định ở bước 1, nghĩa là tiêu chí chính là các minh chứng, là sự thể 

hiện các năng lực, và thông qua việc quan sát và đánh giá các tiêu chí, người đánh giá (cả GV 

lẫn HS) sẽ có căn cứ để diễn giải về sự phát triển năng lực của người học. 

Để xây dựng các tiêu chí cho rubric, GV có thể tiến hành theo trình tự cơ bản: lên ý tưởng 

dự kiến cho tất cả các tiêu chí phù hợp, sàng lọc, lựa chọn những tiêu chí quan trọng nhất, cuối 

cùng đặt tên và diễn đạt tiêu chí. Các thao tác này được mô tả cụ thể như sau: 

- Lên danh sách các tiêu chí dự kiến: Để xây dựng các tiêu chí, đầu tiên cần phải xác định 

đối với hoạt động/ sản phẩm được đánh giá, GV mong đợi HS thể hiện năng lực qua những khía 

cạnh phẩm chất, hành động nào? GV cũng có thể nghiên cứu lại các sản phẩm tương tự trước 

đây của HS, phản ánh lại các hoạt động mà HS thực hiện trong nhiệm vụ đánh giá (qua tưởng 

tượng hoạc tự thực hiện). Từ sự phân tích, cụ thể hóa các sản phẩm, hoạt động, liệt kê các ý 

tưởng về những thành tố, đặc điểm, thuộc tính, khía cạnh khác nhau sao cho thể hiện được đặc 

trưng của sản phẩm hay hoạt động đó. Từ đó lên danh sách tất cả các tiêu chí có thể có một cách 

cụ thể và chi tiết. 

- Chỉnh sửa, hoàn thiện hệ thống các tiêu chí: Các hoạt động và sản phẩm hầu như đều có 

thể được phân tích và chia nhỏ thành các tiêu chí rất hẹp. Tuy nhiên, nếu rubric chứa quá nhiều 

tiêu chí sẽ không hiệu quả vì người đánh giá không có đủ thời gian để quan sát và đánh giá đồng 

thời một loạt tiêu chí rất cụ thể ở một người học, chưa kể là đánh giá nhiều người học cùng lúc. 

Vì vậy, sau khi đã có các ý tưởng về tiêu chí khá đầy đủ và chi tiết, cần sàng lọc, cân nhắc, lựa 

chọn các tiêu chí tiêu biểu, quan trọng nhất, cần thiết nhất mang tính đặc trưng với hoạt động/ 

sản phẩm. Ngoài ra, trong quá trình sàng lọc và lựa chọn, cần tiến hành phân loại, nhóm các tiêu 

chí tương tự hoặc gần gũi nhau, kết hợp chúng lại thành một tiêu chí đại diện cho những khía 

cạnh khái quát. Đối với một rubric, số lượng tiêu chí tối ưu nên nằm trong khoảng 3 – 8 tiêu chí. 

- Diễn đạt các tiêu chí: Các tiêu chí phải được diễn đạt tên gọi ngắn gọn, dễ hiểu, được bổ 

sung thông tin mô tả đảm bảo thể hiện các thuộc tính, biểu hiện, hành vi có thể quan sát được từ 

sản phẩm hoặc hoạt động của HS. Khi đặt tên và diễn dạt cho mỗi tiêu chí, tránh sử dụng những 

từ ngữ mơ hồ làm che lấp những dấu hiệu đặc trưng của tiêu chí, vì điều này sẽ làm giảm sự 

chính xác và hiệu quả của đánh giá. 

GV có thể cho HS tham gia vào quá trình xây dựng các tiêu chí của rubric: GV cần thông 

báo rõ cho HS về các mục tiêu đánh giá qua hoạy động và sản phẩm, sau đó định hướng, hướng 

dẫn HS lên ý tưởng, đề xuất các tiêu chí, thảo luận để lựa chọn, xây dựng hệ thống tiêu chí theo 
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giới hạn số lượng nhất định, sau đó trình bày, phản biện trức lớp (giữa các nhóm hoặc cá nhân), 

từ đó thống nhất một bộ tiêu chí cho rubric. Cách làm này là một biện pháp nhằm phát triển 

năng lực tự đánh giá của HS, đồng thời làm HS hiểu sâu và nắm vững các tiêu chí để giúp quá 

trình sử dụng rubric để đánh giá diên ra chính xác và hiệu quả. 

* Bước 3: Xác định các mức độ đánh giá của hoạt động/ sản phẩm: 

Lựa chọn số lượng mức độ thể hiện của các tiêu chí trong khoảng 3 – 5 mức độ. Điều này 

là để đảm bảo một số lượng vừa phải, đủ để phân biệt, phân loại chất lượng của kết quả đánh 

giá, đồng thời không quá nhiều để giúp GV và HS dễ dàng phân biệt rạch ròi giữa các mức độ 

trong quá trình quan sát và đánh giá, giúp sự đánh giá – xếp loại theo rubric chính xác và có độ 

tin cậy cao hơn. 

Sau khi xác định số lượn mức độ, cần thống nhất sắp xếp các mức độ ở tất cả các tiêu chí 

theo cùng một thứ tự tăng dần hoặc giảm dần (từ trái sang phải). Có thể đánh số thứ tự các mức 

độ, hoặc đặt tên tương ứng cho từng mức độ. 

* Bước 4: Mô tả các mức độ cho từng tiêu chí: 

Khi mô tả các mức độ cho mỗi tiêu chí, trước tiên cần mô tả một cách chi tiết mức độ thực 

hiện nhiệm vụ của HS ở mức cao nhất, thực hiện tốt nhất (kết quả đáp ứng hoàn toàn kì vọng 

của GV). Sau đó GV đối chiếu và mô tả mức độ thấp nhất (kết quả thấp nhất mà GV dự đoán có 

thể quan sát được ở HS). Sau khi đã có hai mức độ trên, qua sự so sánh, phân cấp một cách hợp 

lí, GV mô tả các mức độ trung gian. 

Để mô tả các mức độ cho từng tiêu chí, có thể diễn tả dưới dạng từ ngữ (chỉ ra được một 

dấu hiệu chính xác để đại diện cho mức độ), hoặc dưới dạng số đo giá trị (nếu tiêu chí có bản 

chất là một đại lượng, được cụ thể hóa dưới dạng số lượng hoặc tỉ lệ); hoặc mô tả kết hợp giữa 

từ ngữ và con số đo giá trị.  

Khi mô tả các mức độ cần sử dụng từ ngữ sao cho dễ phân biệt các mức độ để thuận tiện 

cho việc quan sát và đánh giá. Tránh dùng các từ ngữ chỉ tần suất, mức độ nhưng chỉ mang tính 

tương đối, không rõ ràng (thường xuyên/ thỉnh thoảng, phần lớn/ hầu hết/ số ít, rất ít/ rất 

nhiều…), mô tả phải qua các dấu hiệu chính xác đại diện cho mức độ, qua các số chỉ tần số, tần 

suất xác định. Mặt khác, khi đã mô tả cho một tiêu chí chỉ nên mô tả qua một ý chính, hạn chế 

mô tả với nhiều ý, vì điều này sẽ làm tiêu chí vô hình chung trở thành một tập hợp nhiều tiêu chí 

nhỏ hơn, gây khó khăn cho người đánh giá khi sử dụng. 

Chú ý: 

+ Trong trường hợp mô tả mức độ dưới dạng từ ngữ, dấu hiệu mang tính đại diện cho mức 

độ phải là dấu hiệu rõ ràng, có thể quan sát được, không mô tả ở dạng phủ định. Đồng thời các 

dấu hiệu được mô tả phải thể hiện một sự phân cấp rạch ròi giữa các mức độ (đảm bảo người 

đánh giá phân biệt được phạm vi của các mức độ để xếp hạng một cách chắc chắn khi nhận biết 

được dấu hiệu đó). 

+ Trong trường hợp mô tả mức độ dưới dạng số (số lượng hoặc tỉ lệ), khoảng giá trị biểu 

hiện qua mô tả ở các mức độ cũng phải rõ ràng, mang tính liên tục giữa các mức độ, không 

chồng chéo lẫn nhau nhưng cũng không được tạo ra các khoảng trống về giá trị. 

+ Tương tự như việc xây dựng tiêu chí, GV cũng có thể tổ chức cho HS thảo luận và thống 

nhất khi mô tả các mức độ đối với từng tiêu chí (tương tự bước 2), qua đó tạo điều kiện cho HS 

phát triển năng lực tự đánh giá và giúp HS nắm vững nội dung rubric để có thể đánh giá chính 

xác và hiệu quả. 

* Bước 5: Gán điểm cho các tiêu chí và mức độ trong rubric 

Nếu việc đánh giá hoạt động hoặc sản phẩm cũng đòi hỏi phục vụ cho chức năng xác nhận 

KQHT, cần gán điểm cho các tiêu chí và các mức độ để chuyển đổi các thông tin mô tả mức độ 

thể hiện các kĩ năng, năng lực của HS thành dạng lượng hóa (điểm số). 
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+ Đối với các tiêu chí: Thảo luận và thống nhất trọng số điểm (%) cho từng tiêu chí, căn cứ 

vào mức độ quan trọng của các tiêu chí đó. Mức độ quan trọng được thể hiện qua độ phức tạp của 

hành động, hay tính chất quyết định cho hoạt động, thuộc tính đó đối với sự thành công của hoạt 

động hay chất lượng sản phẩm… 

+ Đối với các mức độ: Gán các điểm tương ứng cho từng mức độ, điểm của từng mức độ có 

thể là một giá trị cố định hoặc một khoảng giá trị (với các giá trị tối thiểu và tối đa) sắp xếp liên 

tục với nhau. Điểm tối đa là giá trị lớn nhất của điểm số đạt được mức độ cao nhất và phù hợp với 

thang điểm quy đổi dùng để đánh giá. 

Lưu ý: Đối với các bước 2, 3, 3, 5, GV có thể tổ chức, hướng dẫn HS thảo luận để đề xuất, 

xây dựng, lựa chọn và thống nhất các tiêu chí cũng như các mô tả, để giúp HS nhận thức đúng 

kì vọng của GV trong hoạt động, đồng thời định hướng HS trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

- Bước 6: Hoàn thiện và trình bày rubric 

Bản rubric cần được thử nghiệm nhằm phát hiện ra những điểm cần chỉnh sửa trước khi 

đưa vào sử dụng chính thức. Tuy nhiên, sau khi được đưa vào sử dụng, nội dung rubric vẫn có 

thể tiếp tục được GV và HS bổ sung, thay đổi trong những lần sử dụng sau cho hợp lí, tùy thuộc 

vào bối cảnh thực tiễn. GV và HS cần xác định không có một rubric nào là tốt nhất, hoàn hảo, 

chính xác nhất khi đánh giá một hoạt động/ sản phẩm. Rubric không chỉ được xây dựng một lần, 

mà phải được thường xuyên xem xét, bổ sung, điều chỉnh qua những lần sử dụng để đánh giá, 

điêu đó sẽ đảm bảo các tiêu chí ngày càng hoàn thiện, đầy đủ và có độ tin cậy cao. 

Các tiêu chí đảm bảo chất lượng rubric 

Dựa trên ý kiến của một số tác giả [23], [24], [25], để đảm bảo chất lượng của rubric, việc 

xây dựng các tiêu chí và mô tả các mức độ trong rubric cần phải đảm bảo: 

- Thể hiện đúng trọng tâm cho những khía cạnh quan trọng, nổi bật của hoạt động/ sản phẩm. 

- Có tính riêng biệt, đại diện cho các đặc điểm, khía cạnh độc lập nhau của hoạt động/ sản phẩm. 

- Bao quát và tương thích với các mục tiêu đánh giá (biểu hiện năng lực qua các yêu cầu cần 

đạt) đã xác định. 

- Được diễn đạt rõ ràng, đảm bảo HS đều hiểu và thể hiện theo kì vọng của GV. 

- Mô tả các phẩm chất, đặc điểm cụ thể, dễ quan sát và nhận biết. 

- Diễn đạt các mức độ thể hiện rõ ràng, mang tính định lượng, phân biệt nhau. 

- Số lượng tiêu chí 3-8, mức độ 3-5 để đảm bảo tính hiệu quả, khả thi khi áp dụng. 

2.2.3 Kĩ năng thiết kế rubric 

Kĩ năng 

Theo Trần Bá Hoành (1996): “kĩ” nghĩa là sự khéo léo, “năng” là có thể. “Kĩ năng là khả 

năng vận dụng những tri thức thu nhận được trong một lĩnh vực nào đó vào thực tiễn [26]. 

Theo Phan Thị Thanh Hội (2014): Kĩ năng là khả năng của một người hiểu biết sâu sắc về 

một hoạt động, quy trình thực hiện hoạt động và vận dụng quy trình một cách thành thạo để 

thực hiện hoạt động đó một cách hiệu quả [27]. 

Nguyễn Văn Hiền (2009) cho rằng khái niệm kĩ năng được xác định bởi các đặc điểm [28]: 

+ Về mặt cấu trúc: kĩ năng gồm tri thức về hành động và các hành động cụ thể; kĩ năng có 

tính phức hợp, gồm nhiều hoạt động và kĩ năng nhỏ (tức là có tính chất thứ sinh). 

+ Về mặt kết quả: kĩ năng là sự thực hiện có kết quả một hoạt động nhất định. 

+ Về nguồn gốc: kĩ năng có được thông qua trải nghiệm, huấn luyện, đào tạo. 

+ Về tính phát triển: kĩ năng có các mức độ phát triển khác nhau, từ thấp đến cao, và mức 

hoàn thiện là kĩ xảo; từ mức kĩ thuật hành động đến mức trở thành phẩm chất, năng lực của con 

người tức trở thành một loại phẩm chất nhân cách; từ tạm thời đến bền vững; từ mang tính khu 

trú trong một phạm vi hoạt động đến linh hoạt chuyển hóa sang các lĩnh vực khác nhau. 
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Như vậy, có thể hiểu, kĩ năng là khả năng thực hiện một cách thuần thục, linh hoạt các thao 

tác cho một hoạt động, hành động nào đó; được hình thành thông qua quá trình đào tạo, rèn 

luyện, dựa trên nền tảng hiểu biết tri thức và kinh nghiệm tiến hành hoạt động. 

Kĩ năng thiết kế rubric 

Từ các phân tích trên, chúng tôi đưa ra định nghĩa, kĩ năng thiết kế rubric là khả năng thực 

hiện thuần thục, linh hoạt quy trình thiết kế rubric để phục vụ hoạt động kiểm tra – đánh giá 

trong dạy học; được hình thành thông qua quá trình rèn luyện, dựa trên cơ sở tri thức và kinh 

nghiệm hoạt động. 

Theo quy định tại Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở 

giáo dục phổ thông (2018), trong tiêu chí 6, tiêu chuẩn 2 – Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ có 

yêu cầu GV cần có “năng lực kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực 

HS”, thể hiện ở khả năng sử dụng, cập nhật, vận dụng sáng tạo các hình thức, phương pháp, 

công cụ đánh giá để đánh giá KQHT và sự tiến bộ của HS; và cao hơn là khả năng hỗ trợ, 

hướng dẫn đồng nghiệp triển khai hiệu quả các hoạt động đánh giá [29]. Trong thực tế, hoạt 

động đánh giá trong dạy học nói chung, đánh giá KQHT trong dạy học Sinh học nói riêng vốn 

phong phú, với nhiều loại hình, phương pháp và kĩ thuật đánh giá khác nhau, do đó năng lực 

kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS cũng bao gồm nhiều kĩ năng 

phức tạp. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tập trung phân tích kĩ năng thiết kế công cụ đánh giá 

rubric, một bộ phận của hệ thống các kĩ năng tạo nên năng lực kiểm tra, đánh giá của GV. 

2.2.4. Rèn luyện kĩ năng thiết kế rubric 

Chúng tôi đã nghiên cứu và đề xuất quy trình rèn luyện kĩ năng thiết kế rubric sử dụng khi 

kiểm tra đánh giá cho Sinh viên ngành Sư phạm Sinh học như sau: 

* Bước 1: Tìm hiểu các khái niệm cơ bản về rubric 

- GgV giới thiệu đến SV một số ví dụ về rubric được sử dụng trong kiểm tra – đánh giá 

trong dạy học Sinh học. 

- Yêu cầu SV nghiên cứu các ví dụ, phân tích các đặc điểm của rubric: 

+ Cấu trúc và nội dung thông tin của rubric (chú ý chỉ ra những điểm khác biệt của rubric 

với các công cụ đánh giá theo tiêu chí khác như bảng kiểm, thang đánh giá). 

+ Mục đích sử dụng của rubric trong đánh giá (Rubric được sử dụng để đánh giá trong 

trường hợp nào? Khi thực hiện phương pháp đánh giá nào? Thông qua rubric đánh giá các mục 

tiêu học tập nào?...) 

- Thông qua báo cáo của SV kết hợp với đàm thoại – vấn đáp phân tích các ví dụ, GgV 

định hướng SV kết luận về các kiến thức nền về công cụ rubric (khái niệm, cấu trúc, vai trò – 

mục đích sử dụng); qua đó khơi gợi ở SV nhu cầu thực tiễn tìm hiểu về cách xây dựng rubric để 

đánh giá trong dạy học Sinh học. 

* Bước 2: Tổ chức cho SV trải nghiệm kĩ năng thiết kế rubric 

- GgV dẫn dắt SV nghiên cứu mục tiêu, nội dung một chủ đề/ bài học nào đó trong Chương 

trình môn Sinh học THPT. Ví dụ: GgV định hướng cho SV nghiên cứu mục tiêu, nội dung dạy 

học chủ đề: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT (Chương I – 

Sinh học 10): 

- GgV sử dụng kĩ thuật công não, yêu cầu SV đề xuất một số tình huống (trong hoạt động 

học tập/ đánh giá trong chủ đề này) phù hợp với việc thiết kế và sử dụng rubric. GgV đàm thoại 

trực tiếp với SV để lựa chọn, phân tích một số tình huống phù hợp đòi hỏi việc thiết kế rubric. 

- GgV giao bài tập trải nghiệm kĩ năng (Bài tập 1): SV hãy đóng vai trò là GV bộ môn, 

thử thiết kế một số rubric để sử dụng trong hoạt động dạy học/ đánh giá chủ đề ở một số tình 

huống sau: 
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+ Tình huống 1: Thiết kế rubric đánh giá hoạt động thảo luận nhóm và sản phẩm học tập 

khi HS thực hiện nhiệm vụ học tập: So sánh đặc điểm hô hấp hiếu khí, hô hấp kị khi và lên men 

ở vi sinh vật. 

+ Tình huống 2: Thiết kế rubric đánh giá kĩ năng thực hành thí nghiệm lên men etylic trong 

tiết học thực hành của chủ đề. 

+ Tình huống 3: Thiết kế rubric đánh giá kết quả dự án làm sữa chua ứng dụng quá trình 

lên men lactic cuối chủ đề. 

GgV tổ chức SV thực hiện bài tập theo nhóm (5-6 SV/ nhóm) trong 30 phút, mỗi nhóm 

được lựa chọn hoặc phân công thiết kế một rubric trong các tình huống trên. Trong quá trình SV 

thực hiện nhiệm vụ, GgV gợi ý SV nghiên cứu kĩ lưỡng hệ thống mục tiêu học tập và nội dung 

dạy học của chủ đề, tham khảo các ví dụ đã giới thiệu ở bước 1 kết hợp với những kinh nghiệm, 

hiểu biết sẵn có để thiết kế rubric. 

* Bước 3: Phản ánh, chiêm nghiệm về kĩ năng 

- GgV tổ chức cho các nhóm SV trình bày kết quả thực hiện bài tập trải nghiệm kĩ năng 

thiết kế rubric, sau đó yêu cầu SV trao đổi, nhận xét kết quả giữa các nhóm. 

- GgV cần định hướng SV phân tích kết quả nhóm khác theo một số tiêu chí: 

+ Đối với nội dung rubric: Đảm bảo bao quát đầy đủ và tương ứng với các mục tiêu cần 

đánh giá qua chủ đề. 

+ Về việc lựa chọn các tiêu chí: Lựa chọn được các tiêu chí quan trọng, nổi bật của hoạt 

động/ sản phẩm; tiêu chí có tính riêng biệt, độc lập với nhau; được diễn đạt dễ hiểu, cụ thể và 

hướng đến các đặc điểm phẩm chất – hành vi cụ thể, dễ quan sát và nhận biết được 

+ Về việc mô tả các mức độ của tiêu chí: Diễn đạt các mức độ thể hiện một cách rõ ràng, 

sử dụng từ ngữ mang tính định lượng, phân biệt nhau. 

- GgV gợi ý để SV chia sẻ về quá trình thực hiện nhiệm vụ trải nghiệm: 

+ Anh (chị) đã thiết kế rubric dựa trên những căn cứ nào? Thiết kế theo trình tự nào? Quá 

trình thiết kế có đó gặp phải những khó khăn gì hay không? 

+ Anh (chị) có nhận xét gì về những kết quả mà nhóm mình đã đạt được? Anh (chị) có hài 

lòng với sản phẩm do nhóm mình thiết kế? Có những điểm nào trong sản phẩm chưa chất lượng, 

cần hoàn thiện hơn? Những khuyết điểm đó do nguyên nhân nào? Anh (chị) học hỏi được những 

kinh nghiệm gì từ các nhóm khác? 

+ Theo anh (chị), việc trải nghiệm thiết kế rubric như trong nhiệm vụ có ý nghĩa như thế 

nào đối với công việc giảng dạy? Qua trải nghiệm này, anh (chị) học được những gì (về kiến 

thức, kĩ năng)? 

* Bước 4: Khái quát hóa về tiến trình của kĩ năng 

- GgV định hướng SV tổng hợp các bài học, kinh nghiệm đã phân tích từ nhiệm vụ trải 

nghiệm → Khái quát hóa các vấn đề liên quan đến việc thiết kế rubric (các bước thiết kế rubric, 

những yêu cầu, lưu ý… khi thiết kế rubric, các tiêu chí chất lượng của rubric). 

- GgV dẫn dắt SV sử dụng các lí thuyết xây dựng được để phân tích, bổ sung, hoàn chỉnh 

những kết quả từ nhiệm vụ trên. Sau khi đã chỉnh sửa các kết quả bài tập của SV, GgV có thể 

cung cấp thêm cho SV các đáp án gợi ý về các bài tập trên (đây chỉ xem như là tư liệu để SV 

tham khảo và học hỏi chứ không phải đáp án mang tính chất chính xác tuyệt đối): 

+ Ở tình huống 1: Rubric đánh giá hoạt động thảo luận nhóm và kết quả thảo luận khi HS 

thực hiện nhiệm vụ học tập: So sánh đặc điểm hô hấp hiếu khí, hô hấp kị khi và lên men ở vi 

sinh vật: 

Tiêu chí Mức 3 Mức 2 Mức 1 

Hoạt động - Tất cả các thành viên - Đa số thành viên tham - Số ít thành viên tham 
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thảo luận 

nhóm 

đều tham gia ý kiến, có 

tranh luận tích cực để 

thống nhất kết quả thảo 

luận chung. 

- Hoàn thành nhiệm vụ 

trước hay đúng thời gian 

quy định. 

gia ý kiến (≥ 50%), thảo 

luận hời hợt hoặc tranh 

luận mà chưa thuyết phục 

hết hay thống nhất hoàn 

toàn các ý kiến. 

- Hoàn thành nhiệm vụ 

đúng thời gian quy định. 

gia nêu ý kiến (< 50%), 

không có thảo luận tích 

cực hoặc tranh luận gay 

gắt nhưng không thống 

nhất kết quả. 

- Chưa hoàn thành 

nhiệm vụ trong thời gian 

quy định. 

Nội dung 

kết quả 

thảo luận 

Phân tích đầy đủ các tiêu 

chí so sánh, trình bày 

chính xác và logic các nội 

dung so sánh. 

Xác định các tiêu chí so 

sánh hoặc trình bày các 

nội dung so sánh chưa 

đầy đủ, chưa nổi bật 

trọng tâm. 

Chỉ trình bày nguyên vẹn 

nội dung tài liệu mà chưa 

chỉ ra các tiêu chí hoặc 

phân chia các tiêu chí 

chưa rõ ràng. 

Trình bày 

kết quả 

thảo luận 

Bố cục bảng cân đối, 

khoa học, thông tin ngắn 

gọn, súc tích, chữ viết rõ 

ràng, sạch sẽ. 

Bố cục bảng rõ ràng 

nhưng thông tin còn dài 

dòng, chữ viết rõ, có đôi 

chỗ tẩy xóa.  

Không trình bày bảng 

hoặc bảng có bố cục 

chưa rõ ràng, chữ viết 

chưa rõ, nhiều chỗ tẩy 

xóa. 

+ Ở tình huống 2: Rubric đánh giá kĩ năng thực hành thí nghiệm lên men etylic ở tiết thực hành: 

Tiêu chí Mức 3 Mức 2 Mức 1 

Xác định 

mục đích thí 

nghiệm 

Xác định đúng mục 

đích và diễn đạt rõ 

ràng, cụ thể. 

Xác định đúng mục đích, 

diễn đạt chưa rõ ràng, cụ 

thể. 

Chưa xác định được hoặc 

xác định chưa đúng mục 

đích. 

Phân tích 

các bước tiến 

hành thí 

nghiệm 

Trình bày đầy đủ các 

bước thí nghiệm theo 

đúng trình tự logic. 

Trình bày được các 

bước thí nghiệm theo 

đúng trình tự logic 

nhưng chưa đầy đủ. 

Chưa trình bày được 

hoặc nêu ra các bước thí 

nghiệm chưa đúng trình 

tự logic. 

Chuẩn bị 

dụng cụ, vật 

liệu cho thí 

nghiệm 

Chuẩn bị đầy đủ các 

dụng cụ, vật liệu của 

thí nghiệm. 

Chuẩn bị hầu hết các dụng 

cụ, vật liệu của thí 

nghiệm, chưa đầy đủ tất 

cả các chi tiết. 

Chưa chuẩn bị hoặc 

chuẩn bị thiếu các dụng 

cụ, vật liệu quan trọng 

của thí nghiệm. 

Thực hiện 

thí nghiệm 

Thực hiện đầy đủ, 

chính xác, nhanh 

chóng thành thạo các 

bước thí nghiệm. 

Thực hiện đúng và đầy 

đủ các bước thí nghiệm 

như thao tác chậm, chưa 

thành thạo. 

Chưa thực hiện được 

hoặc thực hiện lúng túng, 

chưa đủ và đúng các 

bước thí nghiệm. 

Ghi chép kết 

quả thí 

nghiệm 

Ghi chép kết quả thí 

nghiệm chính xác, đầy 

đủ, cụ thể. 

Ghi chép đúng kết quả 

quan sát được nhưng ở 

dạng tóm tắt sơ sài, 

chưa cụ thể. 

Chưa ghi chép hoặc ghi 

chép không đúng kết 

quả thí nghiệm quan sát 

được. 

Rút ra kết 

luận khoa 

học 

Rút ra được kết luận 

đầy đủ và chính xác 

dựa trên cơ sở kết quả 

thí nghiệm. 

Rút ra được kết luận từ 

kết quả thí nghiệm 

nhưng chưa đầy đủ. 

Chưa nêu được hoặc nêu 

kết luận chưa đúng với 

kết quả thí nghiệm. 

+ Ở tình huống 3: Rubric đánh giá kết quả dự án làm sữa chua ứng dụng quá trình lên men 

lactic cuối chủ đề: 
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Tiêu chí Mức 3 (10 điểm) Mức 2 (7 điểm) Mức 1 (4 điểm) 

Chất lượng 

sản phẩm 

sữa chua 

(30%) 

Sữa chua đặc mịn, 

không nhớt, không bột, 

không bị tách nước, 

màu trắng ngà, hương vị 

thơm ngon, chua ngọt 

vừa phải. 

Sữa chua có màu trắng 

ngà, hương vị bình 

thường, còn tồn tại một 

số vấn đề (như chưa đủ 

độ chua ngọt, chưa mịn, 

bị tách nước). 

Sữa chua có kết cấu, 

màu sắc, mùi vị bất 

thường, không đảm 

bảo an toàn vệ sinh 

thực phẩm. 

B
á
o
 c

á
o
 d

ự
 á

n
 (

4
0
%

) 

Cơ sở 

khoa 

học của 

sự lên 

men 

lactic 

(10%) 

Trình bày chính xác, chi 

tiết cơ sở khoa học của 

sự lên men lactic, có liên 

hệ vận dụng vào quy 

trình làm sữa chua. 

Trình bày đúng cơ sở 

khoa học của sự lên men 

lactic (theo nội dung lí 

thuyết), chưa có sự liên 

hệ với quy trình làm sữa 

chua. 

Chưa trình bày được 

hoặc trình bày chưa 

đúng, chưa đầy đủ cơ 

sở khoa học của sự lên 

men lactic. 

Quy 

trình 

làm sữa 

chua 

(20%) 

Nêu đủ các nguyên liệu 

với tỷ lệ rõ ràng, mô tả 

các bước tiến hành đầy 

đủ, cụ thể, đưa ra những 

lưu ý về kĩ thuật để có 

sản phẩm chất lượng. 

Nêu đủ các nguyên liệu 

và các bước tiến hành 

nhưng chỉ trình bày tóm 

tắt, chưa cụ thể, chưa đề 

cập những lưu ý về kĩ 

thuật. 

Chưa trình bày hoặc 

trình bày nguyên liệu 

và các bước tiến hành 

chưa đầy đủ hoặc thiếu 

chính xác về trình tự. 

Trình 

bày, 

minh 

họa 

(10%) 

Báo cáo có bố cục rõ 

ràng, hình ảnh phong 

phú, sinh động, phản 

ánh đúng quá trình làm 

việc và sản phẩm. 

Báo cáo có bố cục rõ 

ràng, nhưng hình ảnh 

minh họa chưa nhiều, 

kém sinh động, chưa 

cho thấy quá trình làm 

việc thực tế của nhóm. 

Báo cáo có bố cục 

không hợp lí, thiếu tính 

khoa học, hình ảnh, tư 

liệu minh họa không 

có hoặc không rõ ràng, 

chất lượng kém. 

Thuyết trình 

kết quả dự 

án (20%) 

Thuyết trình mạch lạc, 

đủ nội dung trong thời 

gian quy định, trả lời câu 

hỏi từ khán giả một cách 

thuyết phục. 

Thuyết trình đủ nội dung 

nhưng dài dòng, quá thời 

gian, trả lời câu hỏi từ 

khán giả nhưng chưa hoàn 

chỉnh. 

Trình bày còn lúng 

túng, thiếu tự tin, chưa 

rõ ràng, chưa trả lời 

được chính xác các câu 

hỏi từ khán giả. 

Phối hợp làm 

việc khi 

trưng bày, 

báo cáo 

(10%) 

Tất cả thành viên trong 

nhóm đều có nhiệm vụ 

và phối hợp thực hiện 

nhịp nhàng khi trưng bày, 

báo cáo. 

Chỉ một số thành viên 

trong nhóm có sự phối 

hợp để thực hiện tốt 

nhiệm vụ khi trưng bày, 

báo cáo. 

Sự phối hợp trong 

nhóm không có hoặc 

chưa tốt, làm ảnh 

hưởng đến kết quả báo 

cáo và trưng bày sản 

phẩm. 

* Bước 5: Thực hành rèn luyện kĩ năng  

- GgV giao bài tập thực hành kĩ năng (Bài tập 2): Các nhóm SV tự lựa chọn, phân tích một 

chủ đề dạy học trong Chương trình môn Sinh học THPT, sau đó tự thiết kế một số rubric để sử 

dụng trong đánh giá khi dạy học chủ đề đã lựa chọn. 

- GgV định hướng cho SV về các tiêu chí cơ bản để đánh giá kết quả thực hiện bài tập: 

+ Về số lượng: phải thiết kế được tối thiểu 2 rubric trong phạm vi chủ đề mà nhóm lựa chọn. 

+ Về nội dung: các rubric phải có nội dung đánh giá cả về đánh giá quá trình hoạt động 

(thảo luận, thực hành – thí nghiệm, xây dựng sản phẩm…) và sản phẩm học tập của HS; phải 
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đảm bảo đánh giá được các yêu cầu cần đạt cơ bản và quan trọng của chủ đề ở cả năng lực sinh 

học và một số năng lực chung. 

+ Về việc lựa chọn các tiêu chí: Lựa chọn được các tiêu chí quan trọng, nổi bật của hoạt 

động/ sản phẩm; tiêu chí có tính riêng biệt, độc lập với nhau; được diễn đạt dễ hiểu, cụ thể và 

hướng đến các đặc điểm phẩm chất – hành vi cụ thể, dễ quan sát và nhận biết được 

+ Về việc mô tả các mức độ của tiêu chí: Diễn đạt các mức độ thể hiện một cách rõ ràng, 

sử dụng từ ngữ mang tính định lượng, phân biệt nhau. 

- SV tiếp nhận nhiệm vụ, thực hiện nhiệm vụ theo nhóm trong thời gian nhất định trong 

buổi học.  

* Bước 6: Đánh giá kết quả thực hành rèn luyện kĩ năng  

- GgV tổ chức cho các nhóm SV báo cáo kết quả bài tập thực hành, sử dụng phiếu đánh giá 

để tổ chức tự đánh giá, đánh giá chéo giữa các nhóm. 

- GgV định hướng SV trao đổi kinh nghiệm (đặc biệt là việc áp dụng các lí thuyết để hoàn 

thiện, bổ sung cho những trải nghiệm ban đầu). 

- GgV nhận xét về kĩ năng thiết kế rubric của SV qua hoạt động thực hành. 

Vận dụng quy trình này chúng tôi đã tổ chức rèn luyện cho các lớp sinh viên ngành Sư 

phạm Sinh học trường Đại học Quy Nhơn trong giai đoạn 2018 - 2021 và đã đạt được kết quả 

bước đầu đáng khích lệ. Đa số sinh viên được rèn luyện đã hiểu thấu quy trình thiết kế rubricvà 

vận dụng quy trình để thiết kế các rubric có thể vận dụng để kiểm tra đánh giá dạy học Sinh học 

ở trường THPT. 

3. Kết luận  

Rubric là công cụ đánh giá hữu ích, không chỉ phục vụ hoạt động kiểm tra đánh giá trong 

quá trình dạy học, mà còn là phương tiện hiệu quả với vai trò định hướng điều chỉnh hoạt động 

dạy và học, góp phần phát triển các năng lực tự học – tự đánh giá của HS. Vì vậy, việc rèn luyện 

cho sinh viên trong các trường Sư phạm kĩ năng thiết kế rubric là rất cần thiết, góp phần hoàn 

thiện và phát triển toàn diện năng lực đánh giá của sinh viên, đáp ứng yêu cầu của Chương trình 

giáo dục phổ thông mới với định hướng dạy học phát triển năng lực. Nghiên cứu đã thông qua 

việc vận dụng tiếp cận trải nghiệm để đề xuất và áp dụng quy trình rèn luyện kĩ năng thiết kế 

rubric cho sinh viên ngành Sư phạm Sinh học, qua đó từng bước góp phần thực hiện yêu cầu 

của chương trình đào tạo GV đáp ứng yêu cầu của Chuẩn nghề nghiệp GV trong bối cảnh mới. 
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ABSTRACT 

Training skill of constructing rubric in assessment to Biological student teachers 

Khuu Thuan Vu 

Department of Education, Quy Nhon University 

Currently, Biology Curriculum in New Educational Program (2018), which is a 

competency-based orientation program, requires assessing students’ competencies development 

by using a range of assessment methods, techniques and tools. Therefore, student teacher need 

to learn how to construct and use types of competency-based assessment tools (including rubrics) 

before they graduate and begin to teach. This article shows the procedure by which education 

students can learn how to construct rubrics for assessment in teaching Biology in high schools. 

Keywords: teaching skills, rubric, assessment. 

 


